
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204761222 Nguyễn Thị Hồng Ánh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

2 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214353654 Phạm Quốc Bảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

3 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219334901 Đinh Duy Bảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

4 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204140879 Lê Nguyễn Hưng Bình Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

5 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214360596 Trần Tiến Duy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

6 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29206632144 Trần Nguyên Quỳnh Giao Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

7 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204323361 Nguyễn Lê Bích Hậu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

8 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214363355 Trần Thái Hưng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

9 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29205135016 Nguyễn Phương Khánh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

10 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214641944 Cao Văn Khoa Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

11 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204861450 Đỗ Hương Lan Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

12 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204362732 Lâm Thùy Mị Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

13 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209323229 Dương Võ Ly Na Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

14 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204327488 Đoàn Thị Lê Na Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

15 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209330578 Lê Nguyễn Khánh Ngọc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

16 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219320269 Võ Thái Nguyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

17 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204422337 Võ Lê Nữ Yến Nhi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

18 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204365279 Lê Phương Nhi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

19 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209337723 Nguyễn Thị Như Như Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

20 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219331874 Nguyễn Huỳnh Đăng Phúc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

21 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204754634 Nguyễn Thị Bích Phương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

22 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214347414 Tôn Thất Minh Quân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

23 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209335616 Trương Nguyễn Phương Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

24 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209333269 Hoàng Thị Diễm Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

25 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204350072 Nguyễn Như Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

26 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214324983 Nguyễn Hữu Tài Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

27 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219329478 Nguyễn Đắc Minh Tâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

28 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204325432 Hồ Thị Minh Tâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

29 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204336910 Hoàng Thị Thanh Thúy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

30 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204637219 Nguyễn Phạm Huyền Trang Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

31 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214347677 Bùi Hoàng Trường Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

32 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219335054 Lương Lê Tấn Tuấn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

33 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204543747 Phan Hoàng Phương Uyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

34 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219339391 Nguyễn Quốc Vinh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

35 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214361416 Cao Xuân Vũ Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

36 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204331202 Võ Thị Như Ý Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3

37 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204734646 Lê Thị Hải Yên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH3
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